Trường THPT Phan Thanh Giản   Họ tên :...........................................Lớp 10A.. 

KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM 2023 – MÃ ĐỀ:  HẢI LÝ
Câu 1. Theo bảng số liệu về hiệu suất của các động cơ, thiết bị ở trang 107 sách KẾT NỐI TRI THỨC THÌ hiệu suất thấp nhất là của

A. động cơ hơi nước.
    B. động cơ xăng.
          C. động cơ điện.
       D. bếp điện.
Câu 2.  Năng lượng từ pin Mặt Trời có nguồn gốc là
A. năng lượng hóa học.
 B. năng lượng nhiệt.       C. năng lượng hạt nhân.
D. quang năng.

Câu 3. Cho các vật bên trong một hệ kín tương tác lẫn nhau thì độ biến thiên động lượng của hệ có giá trị 


A. bằng không.
B. khác không.
C. âm.
D. dương.

[image: image1.wmf]F

r

Câu 4. Cơn bão quốc tế Doksuri là một trong những cơn bão mạnh nhất đã đổ bộ và tàn phá đất nước ta trong 10 năm trở lại đây. Trưa ngày 15/9/2017, bão đã áp sát đất liền vào khu vực giáp ranh Hà Tĩnh – Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 12 (135km/h), giật cấp 14-15. Bão làm 6 người chết, 37 người bị thương và 800 căn nhà bị sập hoặc hư hỏng, hơn 190.000 công trình bị hư hại, 2 cột truyền hình cùng 2.855 cột điện bị gãy, đổ. Tổng thiệt hại ước tính hơn 11.000 tỷ đồng. Năng lượng mà bão mang chủ yếu tồn tại dưới dạng

A. thế năng.
 B. động lượng.


 C. hoá năng .                              D. động năng.
Câu 5. Khi đun nước bằng ấm điện có sự chuyển hoá

A. từ thế năng thành động năng.

B. từ động năng thành thế năng.
C. từ điện năng thành nhiệt năng.

D. từ nhiệt năng thành động năng.
Câu 6. Lực 
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 không đổi tác dụng lên một vật làm vật chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc 
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, biểu thức tính công của lực là
A. A = Fscos
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B. A = Fs.
C. A = Fssin
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D. A = Fstan
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Câu 7 . 2 Wh bằng

A. 3600 J.
B. 2 HP.
C. 60 HP.
D. 7200 J.

Câu 8. Cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

A. vật rơi trong không khí.    

B. vật trượt có ma sát.


C. vật rơi tự do.                 

D. vật rơi trong chất lỏng nhớt.
Câu 9. Đại lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của một vật khi tương tác với vật khác được gọi là 

A. động lượng.                      B. động năng.                            C. thế năng.                        D. cơ năng.         

Câu 10. Đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào hướng véctơ vận tốc của vật

A. gia tốc.
B. xung lượng.
C. động năng.
D. động lượng.

Câu 11. Vecto động lượng cùng phương cùng chiều với vecto

A. khối lượng.

B. khối lượng và vận tốc.

C. gia tốc.

D. vận tốc.

Câu 12. Động năng của một vật giảm khi

A. vận tốc của vật  v < 0.
 B. vận tốc của vật v >0.
C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.
 D. các lực tác dụng lên vật sinh công âm.
Câu 13. Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì
A. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương.
B. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm.

C. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.
D. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.

Câu 14. Một máy cơ đơn giản, công có ích là 240 J, công toàn phần của máy sinh ra là 300 J. Hiệu suất máy đạt được là

A. 70%

B. 80%


C. 75%

D. 85%

Câu 15. Một tên lửa được phóng lên có khả năng chuyển động trong môi trường chân không. Chuyển động của tên lửa là loại

A. va chạm mềm

B. va chạm đàn hồi

C. chuyển động bằng phản lực

D. chuyển động tự do trong không gian

Câu 16. Một thác nước cao 30 m đổ xuống phía dưới 104 kg nước trong 4 giây. Lấy g = 10 m/s2, công suất thực hiện bởi trọng lực làm nước đổ xuống bằng

A. 1500 kJ.
B. 750 kW.

C. 1500 kW.
D. 2500 kW.

Câu 17. Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do từ độ cao h = 100 cm xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật ngay khi chạm đất là

A. 500 J.
B. 5 J.

C. 1000 J.
D. 10 J.

Câu 18. Một quả bóng khối lương 250 g bay tới đập vuông góc vào tường với tốc độ v1 = 5,5 m/s và bật ngược trở lại với tốc độ v2 = 4,5 m/s. Động lượng của vật đã thay đổi một lượng bằng

A. 1,5 kg.m/s.
B. 2,5 kg.m/s.
C. 1,25 kg.m/s.
D. 0,25 kg.m/s.

Câu 19. Một vật có khối lượng 400 g được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất. Cho 
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. Sau khi rơi được 24 m động năng của vật bằng

A. 96 J.
B. 32 J.

C. 48 J.
D. 24 J.

Câu 20. Một viên đạn đang bay theo phương ngang với tốc độ 240 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng m1 = 2 kg và m2 = 3 kg. Mảnh m1 bay lên trên theo phương thẳng đứng với tốc độ 300 m/s. Mảnh m2 bay hợp với mảnh m1 một góc

A. 26,570.
B. 116,570.


C. 290.
D. 63,430.

........................................HẾT.............................

           ( + 0,5 ĐIỂM GHI ĐÁP ÁN ĐÚNG – KHÔNG GHI CÁCH LÀM NHA MẤY BÉ !)

Từ độ cao 20 m so với đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2. Khi động năng bằng 3 lần thế năng thì vật ở độ cao so với đất là .............(m)
Trường THPT Phan Thanh Giản   Họ tên :...........................................Lớp 10A.. 

KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM 2023  – MÃ ĐỀ: Hải Lý
Câu 1.  “ Khi cho một vật rơi tự do từ độ cao M xuống N”,  thì
A. thế năng tại N là lớn nhất.
B. động năng tại M là lớn nhất.

C. cơ năng tại M bằng cơ năng tại N.
D. cơ năng tại M khác cơ năng tại N.
Câu 2. Một vật được ném thẳng đứng lên cao, khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó

A. động năng cực đại, thế năng cực tiểu.
B. động năng cực tiểu, thế năng cực đại.

C. động năng bằng thế năng.
D. động năng bằng nữa thế năng.
Câu 3. Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc 
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 là đại lượng được xác định bởi công thức  
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Câu 4. Hai vật có khối lượng bằng nhau đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và 8h. Thế năng hấp dẫn của vật thứ nhất so với vật thứ hai là

A. bằng hai lần vật thứ hai.
B. bằng một nửa vật thứ hai.

                C. bằng vật thứ hai.

                                   D. bằng 
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 vật thứ hai. 

Câu 5. Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì
A. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương.
B. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm.
C. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.
D. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.

Câu 6.  Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng

A. không xác định.

B. bảo toàn.

C. không bảo toàn.

D. biến thiên.

Câu 7. Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng không đổi là

A. động năng.
B. động lượng.
C. thế năng.
D. vận tốc.
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Câu 8. Sở dĩ khi bắn súng trường (quan sát hình ảnh) các chiến sĩ phải tì vai vào báng súng vì hiện tượng giật lùi của súng có thể gây chấn thương cho vai. Hiện tượng súng giật lùi trên trên liên quan đến 
A. chuyển động theo quán tính.     B. chuyển động do va chạm.
C. chuyển động ném ngang.           D. chuyển động bằng phản lực.

Câu 9. Động năng của một vật tăng khi

A. gia tốc của vật a >0.
                                           B. vận tốc của vật > 0.
C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.
     D. các lực tác dụng lên vật sinh công âm.
Câu 10.  Một vật chuyển động với vận tốc 
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dưới tác dụng của lực 
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 không đỏi. . Công suất của lực 
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 là
A. P = Fvt
B. P = Fv
C. P = Ft
D. P = Fv2 
Câu 11. Công cơ học là đại lượng
A. véctơ.
B. vô hướng.
C. luôn dương.
D. không âm.

Câu 12. Lực 
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 có độ lớn 500 N kéo vật làm vật dịch chuyển một đoạn đường 2 m cùng hướng với lực kéo. Công của lực thực hiện là
A. 100 J.
 B. 1 J.


C. 1 kJ.
 D. 1000 kJ.

Câu 13. Loài đại bàng bụng trắng sinh sống ở đảo Phú Quốc. Một con đại bàng bụng trắng trưởng thành cân nặng 6,0 kg và có thể bay với tốc độ 130 km/h ở độ cao 1500 m so với mặt biển. Chọn mốc thế năng ở mặt biển và lấy g=10 m/s2. Cơ năng của con đại bàng trong trường hợp này bằng
    
   A. 90000 J.
B. 3912 J.


       C. 93912 J.
D. 97824 J.

Câu 14. Từ điểm B cao 1m so với mặt đất ném một vật khối lượng 1 kg lên vị trí C cao 5 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Công của trọng lực khi vật đi từ B đến C là
A. 40 J.
B. – 40 J.
C. -50 J.
D. 50 J.

Câu 15. Ở thời điểm 
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 rơi ở độ cao 
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 không vận tốc đầu, lầy 
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 m/s2. Trọng lực thực hiện một công trong 1 giây cuối bằng
               A. 7200 J.
                   B. 4400 J.


               C. 8000 J.
                   D. 14400 J.
Câu 16. Một mũi tên khối lượng 73,125 g được bắn đi, lực trung bình của dây cung tác dụng vào đuôi mũi tên bằng 65 N trong suốt khoảng cách 0,9 m. Mũi tên rời dây cung với tốc độ 
A. 59 m/s.
B. 40 m/s.


C. 72 m/s.
D. 68 m/s.

Câu 17. Một viên đạn khối lượng 50 g đang bay ngang với vận tốc không đổi 200 m/s đến xuyên qua một tấm gỗ dày và chui sâu vào gỗ 
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 cm. Lực cản của gỗ có độ lớn
    A. 2500N.
B. 30000 N.


    C. 3000 N.
D. 25000 N.

Câu 18. Một con lắc đơn có chiều dài l =1 m, mang vật có khối lượng m = 100 g. Kéo cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α0 = 600 rồi buông nhẹ. Bỏ qua lực cản. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của con lắc khi dây treo thẳng đứng là
A. 31,62 m/s.
B. 14,14 m/s.


C. 3,16 m/s.
D. 0 m/s.

Câu 19. Một vật khối lượng 3 kg đặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng là Wt1 = 600 J. Thả vật rơi tự do tới mặt đất tại đó thế năng của vật là Wt2 = - 900 J. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật khi tới mặt đất là

A. 5 m/s.
B. 10 m/s.


C. 20 m/s.
D. 10 m/s.

Câu 20. Một viên đạn có khối lượng 2 kg đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 500 m/s thì nổ thành 2 mảnh có khối lượng bằng nhau. Biết mảnh thứ nhất bay theo phương nằm ngang với vận tốc 1000 m/s, hỏi mảnh kia bay với vận tốc bao nhiêu, theo phương nào?
A. 1414,2 m/s, chếch lên hợp phương thẳng đứng góc 450.
B. 1414,2 m/s, chếch xuống hợp phương thẳng đứng góc 450.
C. 707,1 m/s, chếch lên hợp phương thẳng đứng góc 450.
D. 707,1 m/s, chếch xuống hợp phương thẳng đứng góc 450.
........................................HẾT.............................

           ( + 0,5 ĐIỂM GHI ĐÁP ÁN ĐÚNG – KHÔNG GHI CÁCH LÀM NHA MẤY BÉ !)

Một vật khối lượng m1 đang chuyển động với vận tốc v1 = 5 m/s va chạm mềm với vật thứ hai có khối lượng m2 = 1,2 kg đang chuyển động cùng chiều với vận tốc v2 = 1 m/s. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và chuyển động với vận tốc v = 2,5 m/s. Khối lượng m1 = .........(g)
Trường THPT Phan Thanh Giản   Họ tên :...........................................Lớp 10A.. 

KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM 2023  – MÃ ĐỀ : HẢI ( LÝ )
Câu 1.  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng?
A. Năng lượng là một đại lượng vô hướng.

B. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

C. Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn.

D. Trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là calo.

Câu 2.  Khi vận tốc của một vật tăng gấp hai thì

A. gia tốc của vật tăng gấp hai.
B. động lượng của vật tăng gấp hai.

C. động năng của vật tăng gấp hai.
D. thế năng của vật tăng gấp hai.

Câu 3. Khi lực 
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(không đổi) tác dụng lên vật trong khoảng thời gian ngắn
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 thì xung lượng của lực 
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 trong khoảng thời gian 
[image: image25.wmf]t

D

 là

A. 
[image: image26.wmf]t

F

D

.

r

.

       B. 
[image: image27.wmf]t

F

D

r

.


 C. 
[image: image28.wmf]F

t

r

D

.


               D. 
[image: image29.wmf]t

F

D

.

.

Câu 4.  Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v là 
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Câu 5. Một thùng các tông được kéo cho trượt theo phương ngang bằng một lực 
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 như hình. Nhận định nào sau đây về công của trọng lực 
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 và phản lực 
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 khi tác dụng lên thùng các tông là đúng?
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Câu 6. Biểu thức định luật II Niutơn có thể được viết dưới dạng
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Câu 7. Hai vật có khối lượng như nhau đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và 8h. Thế năng hấp dẫn của vật thức nhất so với vật thứ hai là

A. bằng hai lần vật thứ hai.
B. bằng một nửa vật thứ hai.

C. bằng vật thứ hai.

D. bằng 
[image: image45.wmf]1
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 vật thứ hai.

Câu 8. Động năng là một đại lượng

A. có hướng, luôn dương.
B. có hướng, không âm.
C. vô hướng, không âm.
                                     D. vô hướng, luôn dương.

Câu 9.  Một người chèo thuyền ngược dòng sông. Nước chảy xiết nên thuyền không tiến lên được so với bờ. Người ấy có thực hiện công nào không? vì sao?

A. có, vì thuyền vẫn chuyển động.
     B. không, vì quãng đường dịch chuyển của thuyền bằng không.

C. có vì người đó vẫn tác dụng lực.
     D. không, thuyền trôi theo dòng nước.

Câu 10. Thế năng trọng trường của một vật bay ngang không phụ thuộc vào

A. khối lượng của vật.

B. động năng của vật.

C. độ cao của vật.

D. gia tốc trọng trường.

Câu 11. Khi con lắc đơn dao động đến vị trí cao nhất

A. động năng đạt giá trị cực đại.
B. thế năng đạt giá trị cực đại.

C. cơ năng bằng không.
                                      D. thế năng bằng động năng.

Câu 12. Biểu thức 
[image: image46.wmf]22
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 là biểu thức tính độ lớn tổng động lượng của hệ trong trường hợp

A. hai véctơ vận tốc cùng hướng.
B. hai véctơ vận tốc cùng phương ngược chiều.


C. hai véctơ vận tốc vuông góc với nhau.
D. hai véctơ vận tốc hợp với nhau một góc 600.

Câu 13. Một người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 40 N cách mặt đất 1,2 m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người đó đã thực hiện được trong thời gian ôm sách là

A. 0,4 W.
B. 0 W.


C. 24 W.
D. 48 W.

Câu 14  .Chieác xe chaïy treân ñöôøng ngang vôùi vaän toác 10 m/s va chaïm meàm vaøo moät chieác xe khaùc ñang ñöùng yeân vaø coù cuøng khoái löôïng. Bieát va chaïm laø va chaïm meàm, sau va chaïm vaän toác hai xe laø
A.v1 = 0 ; v2 = 10 m/s.         B.v1 = v2 = 5 m/s         
C.v1 = v2 = 10 m/s               D.v1 = v2 = 20 m/s

Câu 15 . Từ độ cao 7,8 m so với mặt đất, người ta ném một vật khối lượng 200 g thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 2 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật tại vị trí cao nhất là

A. 8,0 J.
B. 10,4 J.


C. 4, 0 J.
D. 16 J.

Câu 16. Quả bóng 100 g chuyển động với vận tốc 4 m/s đập vào tường rồi bật trở lại ngược chiều với cùng tốc độ. Chiều dương là chiều của bóng sau khi đập vào tường. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là 

A. 0,8 kg.m/s.


B. – 0,8 kg.m/s.


C. -1,6 kg.m/s.


D. 1,6 kg.m/s.

Câu 17. Một con lắc đơn gồm vật m, dây treo không dãn có chiều dài 
[image: image47.wmf]1,5
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. Kéo cho dây tạo với đường thẳng đứng một góc 
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 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí, lấy 
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, khi vật đi qua vị trí ứng với góc lệch 
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Câu 18. Trên hình là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một vật có khối lượng 6 kg. Động lượng của vật tại thời điểm t1 = 1 s và thời điểm t2 = 5 s lần lượt bằng
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A. p1 = 4 kg.m/s và p2 = 0.


B. p1 = 0 và p2 = 0.


C. p1 = 0 và p2 = - 4 kg.m/s.


D. p1 = 8 kg.m/s và p2 = 0.

Câu 19. Một viên đạn khối lượng m = 20 g bay theo phương ngang với vận tốc v1 = 300 m/s xuyên qua một tấm gỗ dày 
[image: image56.wmf]20
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 cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ đạn có vận tốc v2 = 100 m/s. Lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn có độ lớn là

A. 4000 N.
B. 12000 N.


C. 8000 N.
D. 16000 N.
Câu 20. Một viên đạn có khối lượng m đang bay theo phương ngang với vận tốc v = 300 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng m1 và 2m1 và bay theo hai phương vuông góc với nhau. Ngay sau khi đạn nổ, mảnh nặng m1 bay chếch lên tạo với phương ngang góc 300. Mảnh nặng 2m1 bay với tốc độ

A. 300 m/s.
B. 225 m/s.
C. 150 m/s.
D. 250 m/s.

........................................HẾT.............................

         ( + 0,5 ĐIỂM GHI ĐÁP ÁN ĐÚNG – KHÔNG GHI CÁCH LÀM NHA MẤY BÉ !)

Từ độ cao 60 m so với đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2. Khi thế năng bằng 
[image: image57.wmf]1
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 lần động năng thì vật ở độ cao so với đất là .............(m)
Trường THPT Phan Thanh Giản   Họ tên :...........................................Lớp 10A.. 
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Câu 4. Công cơ học là đại lượng
A. véctơ.
B. vô hướng.
C. luôn dương.
D. không âm.

Câu 2. Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi 
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 Câu 3. Cơ năng là đại lượng

A. luôn luôn dương.

B. luôn luôn dương hoặc bằng không.


C. có thể dương, âm hoặc bằng không.
D. luôn luôn khác không.

Câu 4. Thủ môn khi bắt bóng muốn không đau tay và khỏi ngã thì phải co tay lại và phải lùi người đi một chút theo hướng đi của quả bóng. Thủ môn làm thế để

A. làm giảm động lượng của quả bóng.           B. làm giảm độ biến thiên động lượng của quả bóng.


C. làm tăng xung lượng của lực quả bóng tác dụng lên tay.


D. làm giảm cường độ của lực quả bóng tác dụng lên tay.

[image: image110.jpg]


Câu 5. Cho ba lực tác dụng lên viên gạch đặt trên mặt phẳng nằm ngang như hình. Công thực hiện bởi các lực 
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. Biết rằng viên gạch chuyển động sang bên trái. Nhận định nào sau đây là đúng? 
A. 
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Câu 6. Sở dĩ khi bắn súng trường các chiến sĩ phải tì vai vào báng súng vì hiện tượng giật lùi của súng có thể gây chấn thương cho vai. Hiện tượng súng giật lùi trên trên liên quan đến 

A. chuyển động theo quán tính.
B. chuyển động do va chạm.


C. chuyển động ném ngang.
D. chuyển động bằng phản lực.

Câu 7.Dạng năng lượng không được thể hiện trong hình dưới đây là

[image: image71.jpg]




A. điện năng.                              B. quang năng.                        C. cơ năng.            D. năng lượng 
[image: image72.wmf]sinh

 học.

Câu 8. Cho các vật bên trong một hệ kín tương tác lẫn nhau thì độ biến thiên động lượng của hệ có giá trị 


A. bằng không.
B. khác không.
C. âm.
D. dương.

Câu 9. Một chất điểm có khối lượng m bắt đầu trượt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống. Gọi 
[image: image73.wmf]a

 là góc của mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Động lượng của chất điểm ở thời điểm t là
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Câu 10.  Năng lượng từ pin Mặt Trời có nguồn gốc là
A. năng lượng hóa học.
 B. năng lượng nhiệt.       C. năng lượng hạt nhân.
D. quang năng.

Câu 11. Lực 
[image: image78.wmf]F
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 không đổi tác dụng lên một vật làm vật chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc 
[image: image79.wmf]a

, biểu thức tính công của lực là
A. A = Fscos
[image: image80.wmf]a

.
B. A = Fs.
C. A = Fssin
[image: image81.wmf]a

.
D. A = Fstan
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Câu 12 . 3 Wh bằng

A. 3600 J.
B. 3 HP.
C. 30 HP.
D. 10,8 kJ.

Câu 13. Đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào hướng véctơ vận tốc của vật

A. gia tốc.
B. xung lượng.
C. động năng.
D. động lượng.

Câu 14. Quả cầu A khối lượng m1 chuyển động với vận tốc [image: image83.wmf]1
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 va chạm vào quả cầu B khối lượng m2 đứng yên. Sau va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc [image: image84.wmf]2
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Câu 15. Một vật khối lượng 100 g được ném thẳng đứng từ độ cao 5,0 m lên phía trên với vận tốc đầu là 
20 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật tại vị trí của nó sau 0,50 s kể từ khi chuyển động là
A. 10 J.
B. 12,5 J.


C. 25 J.
D. 17,5 J.

Câu 16. Một người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 80 N cách mặt đất 1,2 m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người đó đã thực hiện được trong thời gian ôm sách là

A. 0,4 W.
B. 0 W.
C. 0,8 W.
D. 48 W.
Câu 17. Từ độ cao 10,4667 m so với mặt đất, người ta ném một vật khối lượng 150 g thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 2 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật tại vị trí cách mặt đất

 6 m là

A. 9,299 J.
B. 10,4 J.
C. 4,0 J.
D. 16 J.
Câu 18. Một con lắc đơn gồm vật m, dây treo không dãn có chiều dài 
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 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí, lấy 
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, khi vật đi qua vị trí ứng với góc lệch 
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 vận tốc của nó là 5,097 m/s. Giá trị của 
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Câu 19. Một chiếc đàn piano có khối lượng 
[image: image98.wmf]380 kg

 được giữ cho trượt đều xuống một đoạn dốc dài 
[image: image99.wmf]2,9 m

, nghiêng một góc 3,430 so với phương ngang. Biết lực do người tác dụng có phương song song với mặt phẳng nghiêng như hình. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy 
[image: image100.wmf]9,8
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. Công của lực do người tác dụng lên đàn piano là
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A. 
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B. 
[image: image104.wmf]646,67 J
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C. 
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.
D. 
[image: image106.wmf]646 J

.
Câu 20. Cho hai viên bi chuyển động ngược chiều nhau trên cùng một đường thẳng quỹ đạo và va chạm vào nhau. Viên bi ( 1 ) có khối lượng 4 kg đang chuyển động với vận tốc 4 m/s và viên bi (2) có khối lượng 8 kg đang chuyển động với vận tốc v2. Bỏ qua ma sát giữa các viên bi và mặt phẳng tiếp xúc. Giả sử sau va chạm, viên bi (2 )đứng yên còn viên bi (1) chuyển động ngược lại với vận tốc 4 m/s. Độ lớn vận tốc viên bi (2) trước va chạm là

A. 4 m/s.
B. 2,5 m/s.
C. 5 m/s.
D. 3,5 m/s.

………………………………………HẾT……………………………..
    ( + 0,5 ĐIỂM GHI ĐÁP ÁN ĐÚNG – KHÔNG GHI CÁCH LÀM NHA MẤY BÉ !)

Từ độ cao 90 m một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2. Khi động năng bằng 21 lần thế năng thì vật ở độ cao so với đất là .............(m)
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